
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 237146 Đồng Thị Kiều Anh 20/10/2005 Kiên Giang DH23YKH05

2 236876 Lâm Việt Anh 16/08/2005 DH23YKH05

3 237080 Nguyễn Sơn Ngân Anh 10/03/2005 Đồng Tháp DH23YKH05

4 237164 La Ngọc Minh Châu 17/10/2005 An Giang DH23YKH05

5 237540 Lê Kim Cúc 15/02/2005 Cà Mau DH23QLC01

6 236929 Lâm Gia Đạt 14/10/2004 Cà Mau DH23YKH05

7 237217 Dương Hữu Đức 02/12/2005 Trà Vinh DH23YKH05

8 237237 Nguyễn Khánh Duy 20/04/2005 DH23YKH05

9 237115 Phan Thị Kiều Duyên 29/10/2005 Hậu Giang DH23YKH05

10 237024 Lê Đức Giàu 26/05/2005 Kiên Giang DH23YKH05

11 237122 Lưu Thị Lệ Hà 12/08/2005 Vĩnh Long DH23YKH05

12 236979 Nguyễn Hồ Minh Khôi 11/04/2005 Kiên Giang DH23YKH05

13 221737 Trần Thị Ngọc Liên 26/10/2004 Cần Thơ DH22MAR01

14 237114 Nguyễn Thùy Linh 14/11/2005 Cần Thơ DH23YKH05

15 237145 Nguyễn Lê Thùy Loan 05/06/2005 Vĩnh Long DH23YKH05

16 237231 Lý Bảo Minh 08/12/2005 DH23YKH05

17 223544 Tăng Nguyễn Bảo Minh 11/05/2004 Kiên Giang DH22MAR01

18 236897 Nguyễn Thị Diễm My 23/03/2005 An Giang DH23YKH05

19 236970 Nguyễn Lê Hoàn Mỹ 13/04/2005 Kiên Giang DH23YKH05

20 237346 Nguyễn Duy Nam 02/12/2005 An Giang DH23YKH05

21 234313 Ong Tuyết Nhi 07/03/2005 Kiên Giang DH23YKH05

22 224517 Huỳnh Văn Nhiều 10/03/2004 Cà Mau DH22MAR01
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23 237260 Lê Minh Nhựt 09/10/2005 DH23YKH05

24 237334 Lê Tấn Phát 29/05/2005 Cần Thơ DH23YKH05

25 237087 Trịnh Hữu Phúc 16/11/2005 An Giang DH23YKH05

26 222555 Trần Trùng Phùng 20/12/2003 An Giang DH22MAR01

27 220903 Lê Thị Phượng 26/04/2004 Long An DH22MAR01

28 237326 Nguyễn Phú Quí 05/12/2005 DH23YKH05

29 237210 Huỳnh Tấn Sang 11/09/2004 Bến Tre DH23YKH05

30 237300 Ngô Thị Như Thảo 15/06/2005 Kiên Giang DH23YKH05

31 236968 Phạm Thái Thịnh 30/08/2005 DH23YKH05

32 237332 Huỳnh Ngọc Anh Thư 14/11/2005 Cần Thơ DH23YKH05

33 237129 Lê Minh Thư 01/08/2005 Cà Mau DH23YKH05

34 236978 Nguyễn Minh Thư 20/01/2005 An Giang DH23YKH05

35 237027 Hồ Bảo Tín 21/06/2005 Kiên Giang DH23YKH05

36 226586 Nguyễn Trọng Tín 10/04/2004 Cà Mau DH22MAR01

37 237147 Trần Bùi Bảo Trân 26/07/2005 Kiên Giang DH23YKH05

38 237348 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09/03/2005 DH23YKH05

39 237227 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 15/04/2004 Cần Thơ DH23YKH05

40 223093 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 10/05/2004 Kiên Giang DH22MAR01

41 237323 Lý Thị Như Ý 26/01/2005 Bạc Liêu DH23YKH05

42 221311 Nguyễn Thị Như Ý 30/06/2004 Đồng Tháp DH22MAR01


